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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ở Việt Nam việc nghiên cứu khoa học để phát 

triển môn Cầu lông đã được nhiều tác giả quan 
tâm nghiên cứu về đánh giá trình độ tập luyện như: 
Bùi Huy Quang (1996); Chung Tấn Phong (2000); 
Nguyễn Kim Xuân (2001); ngoài ra đánh đã có một 
số tác giả nghiên cứu về Cầu lông như: Lê Hồng Sơn 
(2006), Lê Tiến Hùng (2008), Trương Văn Minh 
(2009), Phan Thị Thanh Hà (2009), Đàm Tuấn Khôi 
(2012) ... Song vẫn chưa đi sâu nghiên cứu về đánh 
giá sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên (VĐV) 
Cầu lông đội tuyển Quốc gia lứa tuổi 13 - 15.

Trình độ sức mạnh tốc độ thường được đánh giá 
bằng các test sư phạm đủ độ tin cậy, đơn giản, phù 
hợp chuyên môn người kiểm tra, có đơn vị đo lường 
tương đối chính xác và sát với hoạt động chuyên 
môn. Do vậy, đánh giá hiệu quả công tác huấn luyện 
sức mạnh tốc độ sau mỗi giai đoạn huấn luyện là hết 
sức cần thiết đối với nam VĐV Cầu lông lứa tuổi 13-
15 đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Trong phạm vi bài 
báo này, chúng tôi tập trung vào việc xây dựng tiêu 
chuẩn đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Cầu 
lông lứa tuổi 13-15 đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương pháp: 
phân tích và tổng hợp tài liệu, phỏng vấn, kiểm tra 
sư phạm và toán học thống kê.
2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học, 
đã lựa chọn được hệ thống test đảm bảo đủ độ tin 

cậy (Kết quả Retest thu được giá trị r từ 0.77 – 0.89 
với P<0.05), tính thông báo (Mối tương quan thứ 
bậc giữa các test đánh giá sức mạnh tốc độ với thành 
tích thi đấu, giá trị r từ 0.71 – 0.97 với P<0.05) dùng 
để đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Cầu 
lông đội tuyển Quốc gia lứa tuổi 13-15, gồm: 

- 3 test sức mạnh chung: Bật cao tại chỗ (cm), 
Bật xa tại chỗ (cm), Ném bóng nhồi 5kg (cm); 

- 3 test sức mạnh chuyên môn: Di chuyển ngang 
sân kết hợp đẩy 10 quả cầu (s); Di chuyển tốc độ kết 
hợp đánh cầu ở 4 điểm trên sân (s); Di chuyển tốc 
độ tăng dần theo tín hiệu kết hợp đánh cầu ở 4 điểm 
trên sân (cấp độ);

- 1 test tâm lý: Phản xạ phức (ms). 
2.1. Tổ chức kiểm tra sư phạm.

Với mục đích kiểm nghiệm các test được chọn 
cho đánh giá sức mạnh tốc độ của đối tượng nghiên 
cứu, chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên 15 nam 
VĐV Cầu lông đội tuyển Quốc gia lứa tuổi 13-15. 
Các VĐV đều được tập luyện theo chương trình 
huấn luyện chuyên môn hoá ban đầu của chương 
trình huấn luyện do Bộ môn Cầu lông và Liên đoàn 
Cầu lông Việt Nam xây dựng. Toàn bộ quá trình theo 
dõi và kiểm tra sư phạm trên đối tượng nghiên cứu 
được tiến hành trong 12 tháng (từ tháng 11/2019 đến 
tháng 11/2020) kiểm tra qua hệ thống 7 test đã lựa 
chọn nhằm đánh giá sức mạnh tốc độ của đối tượng 
nghiên cứu. Qua đó theo dõi sự phát triển và xác 
định các giá trị trung bình và độ lệch chuẩn  của các 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SỨC MẠNH TỐC 
ĐỘ CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN CẦU LÔNG LỨA TUỔI 

13-15 ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM
NCS. Bùi Kim Hà1

Tóm tắt: Thông qua sử dụng các phương pháp 
nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực Thể dục 
thể thao, chúng tôi đã tiến hành đánh giá trình độ 
sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên Cầu lông 
lứa tuổi 13-14 và 15 đội tuyển Quốc gia Việt Nam 
qua các giai đoạn huấn luyện; quá trình nghiên 
cứu lựa chọn test đánh giá trình độ SMTĐ cho nam 
vận động viên Cầu lông lứa tuổi 13-14 và 15 đội 
tuyển Quốc gia Việt Nam, đồng thời xây dựng tiêu 
chuẩn và bảng điểm đánh giá của các test đã lựa 
chọn cho đối tượng nghiên cứu.
Từ khóa: Tiêu chuẩn, sức mạnh tốc độ, vận động 
viên, cầu lông, lứa tuổi 13-15, Việt Nam

Abstract: Using basic scientific research methods 
in Sports, we have assessed the speed level of 
male badminton athletes aged 13-14 and 15 in the 
Vietnam national team in different training stages. 
Through researching, we have selected tests to 
assess the speed level of male Badminton players 
aged 13-14 and 15 in the Vietnam national team, 
and at the same time built evaluation standards 
and scores of the selected tests for the research 
subjects.
Keywords: Standard, speed, athlete, badminton, 
aged 13-15, Vietnam
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test đã chọn ở từng lứa tuổi riêng biệt để áp dụng 
trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức 
mạnh tốc độ tương ứng với từng lứa tuổi riêng biệt.
2.2. So sánh sự khác biệt thành tích của các test 

đánh giá sức mạnh tốc độ giữa các độ tuổi 13-15.
Trước khi tiến hành xây dựng các tiêu chuẩn đánh 

giá sức mạnh tốc độ giữa các lứa tuổi 13 - 15, tiến 
hành kiểm tra 7 test đã chọn, nhằm trả lời câu hỏi 

Bảng 1. So sánh kết quả kiểm tra các test đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Cầu lông lứa 
tuổi 13-14 đội tuyển Quốc gia Việt Nam (n = 15)

TT Test
x ± δ t

13 tuổi 14 tuổi 15 tuổi 13-14 14-15 13-15
I Sức mạnh chung

1 Bật cao tại chỗ (cm) 42
±3.8

44
±3.6

50.5
±2.6 1.644 5.837*** 7.513***

2 Bật xa tại chỗ (cm) 180.6
±11.9

184
±12.4

195.5
±11.8 1.542 5.227*** 6.844***

3 Ném bóng nhồi 5kg (cm) 454.8
±35.8

459
±36.4

514
±34.4 1.105 14.616*** 15.799***

II Sức mạnh chuyên môn

4 Di chuyển ngang sân kết hợp đẩy 10 quả cầu 
(s)

20.9
±1.7

20.3
±1.8

17.2
±0.7 0.717 4.384** 5.340***

5 Di chuyển tốc độ kết hợp đánh cầu ở 4 điểm 
trên sân (s)

17.9
±1.8

17.2
±1.6

14.8
±0.9 0.849 3.394** 4.219**

6 Di chuyển tốc độ tăng dần theo tín hiệu kết 
hợp đánh cầu ở 4 điểm trên sân (cấp độ)

6.3
±1.3

6.6
±1.2

8.2
±1.2 0.424 2.309* 2.687*

III Nhóm tâm lý

7 Phản xạ phức (ms) 263.5
±11.6

245.5
±10.3

243.2
±11.4 1.104 8.601*** 9.465***

Ghi chú:       * P2.306 < 0.05**;       P3.355 < 0.01;        *** P5.041 < 0.001

Bảng 2. Đánh giá phân bố chuẩn các test đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam VĐV lứa tuổi 13-15 
Cầu lông đội tuyển Quốc gia Việt Nam

TT Test
13 tuổi (n = 5) 14 tuổi (n = 5) 15 tuổi (n = 5)

CV Skew* z* CV Skew* z* CV Skew* z*
I Sức mạnh chung
1 Bật cao tại chỗ (cm) 0.08 0.13 0.21 0.07 0.12 0.22 0.06 0.16 0.26
2 Bật xa tại chỗ (cm) 0.05 -0.88 -1.24 0.06 -0.91 -1.25 0.04 -0.97 -1.23
3 Ném bóng nhồi 5kg (cm) 0.03 -0.15 -0.19 0.02 -0.17 -0.22 0.03 -0.25 -0.19
II Sức mạnh chuyên môn

4 Di chuyển ngang sân kết hợp đẩy 10 
quả cầu (s) 0.02 0.12 0.16 0.03 0.16 0.18 0.04 0.22 0.23

5 Di chuyển tốc độ kết hợp đánh cầu ở 4 
điểm trên sân (s) 0.04 0.78 1.12 0.05 0.83 1.13 0.06 0.89 1.15

6
Di chuyển tốc độ tăng dần theo tín 
hiệu kết hợp đánh cầu ở 4 điểm trên 
sân (cấp độ)

0.01 -0.67 -0.93 0.02 -0.74 -0.96 0.03 -0.75 -0.92

III Nhóm tâm lý
7 Phản xạ phức (ms) 0.05 -1.18 -1.53 0.03 -1.12 -1.52 0.04 -1.03 -1.48

Skew (skewness): Kiểm tra phân phối chuẩn
z: Kiểm định phân phối chuẩn (mức ý nghĩa: ±2.58 là 10%; ±1.96 là 5%)



11ELITE SPORTS

TẠP CHÍ KHOA HỌC THỂ THAO
Số 5/2022

SPORTS SCIENCE JOURNAL
NO 5/2022

giữa các đối tượng chỉ cần xây dựng một tiêu chuẩn 
đánh giá chung hay xây dựng tiêu chuẩn đánh giá 
sức mạnh tốc độ theo từng lứa tuổi. Kết quả kiểm tra 
so sánh được trình bày ở bảng 1.

Từ kết quả thu được ở bảng 1 cho thấy: Kết quả 
thu được qua kiểm tra các test được lựa chọn thì 
giữa lứa tuổi 13 và 14 không có sự khác biệt, còn 
lứa tuổi 15 với 13, 14 có khác biệt rõ rệt (ttính đều > 
tbảng ở ngưỡng xác xuất P < 0.05). Kết quả so sánh 
thành tích kiểm tra ở 7 test lựa chọn theo đối tượng 
nghiên cứu cho thấy ở tất cả các test trên, thành tích 
của đối tượng nghiên cứu ở độ tuổi 15 cao hơn và 
tốt hơn thành tích của đối tượng ở lứa tuổi 13 và 14.

Từ phân tích trên thấy kết quả của các test đánh 
giá sức mạnh tốc độ được lựa chọn có khác biệt giữa 
lứa tuổi 15 với lứa tuổi 13, 14; giữa 13 và 14 không 

có sự khác biệt do vậy không thể xây dựng một 
thang điểm đánh giá chung cho cả 3 lứa tuổi, mà 
phải xây dựng các tiêu chuẩn riêng cho độ tuổi 15 
và tiêu chuẩn chung cho độ tuổi 13-14 để làm cơ sở 
đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Cầu lông 
lứa tuổi 13-15 đội tuyển Quốc gia Việt Nam.
2.3. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh tốc 
độ cho đối tượng nghiên cứu

Để đảm bảo thang đo chính xác, chúng tôi tiến 
hành kiểm tra tính phân bố chuẩn của các số liệu 
khảo sát ở từng test thông qua đánh giá các tham 
số đặc trưng: hệ số biến thiên (CV: Coefficient of 
Variation) và kiểm tra phân phối chuẩn (skewness). 
Kết quả thu được như trình bày ở bảng 2.

Từ kết quả thu được ở các bảng 2 cho thấy: Các 
test đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Cầu 

Bảng 3. Tiêu chuẩn xếp loại sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Cầu lông đội tuyển Quốc gia Việt Nam

TT Test Lứa tuổi Kém Yếu Trung bình Khá Tốt

I Sức mạnh chung

1 Bật cao tại chỗ (cm)
13-14 <36.8 36.8-40.5 40.4-47.6 47.7-51.2 >51.2

15 <45.3 45.3-48.0 47.9-53.1 53.2-55.7 >55.7

2 Bật xa tại chỗ (cm)
13-14 <159.2 159.2-171.7 171.6-196.4 196.5-208.8 >208.8

15 <171.9 171.9-183.8 183.7-207.3 207.4-219.1 >219.1

3 Ném bóng nhồi 5kg (cm)
13-14 <386.2 386.2-422.7 422.6-495.4 495.5-531.8 >531.8

15 <445.2 445.2-479.7 479.6-548.4 548.5-582.8 >582.8

II Sức mạnh chuyên môn      

4 Di chuyển ngang sân kết hợp đẩy 
10 quả cầu (s)

13-14 >23.9 23.9-22.1 22.1-18.5 18.5-16.7 <16.7

15 >18.6 18.6-17.9 17.9-16.5 16.5-15.8 <15.8

5 Di chuyển tốc độ kết hợp đánh 
cầu ở 4 điểm trên sân (s)

13-14 >20.4 20.4-18.8 18.8-15.6 15.6-14.0 <14.0

15 >16.6 16.6-15.7 15.7-13.9 13.9-13.0 <13.0

6
Di chuyển tốc độ tăng dần theo 
tín hiệu kết hợp đánh cầu ở 4 
điểm trên sân (cấp độ)

13-14 <4.2 4.2-5.4 5.4-7.8 7.8-9.0 >9.0

15 <5.8 5.8-7.0 7.0-9.4 9.4-10.6 >10.6

III Nhóm tâm lý

7 Phản xạ phức (ms)
13-14 >286.7 286.7-275.1 275.1-251.9 251.9-240.3 <240.3

15 >266.1 266.1-255.8 255.8-235.2 235.2-224.9 <224.9
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Bảng 4. Bảng điểm đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Cầu lông đội tuyển Quốc gia Việt Nam

TT Test Lứa tuổi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Sức mạnh chung

1 Bật cao tại chỗ (cm)
13-14 36.8 38.6 40.4 42.2 44.0 45.8 47.6 49.4 51.2 53.0

15 45.3 46.6 47.9 49.2 50.5 51.8 53.1 54.4 55.7 57.0

2 Bật xa tại chỗ (cm)
13-14 159.2 165.4 171.6 177.8 184.0 190.2 196.4 202.6 208.8 215.0

15 171.9 177.8 183.7 189.6 195.5 201.4 207.3 213.2 219.1 225.0

3 Ném bóng nhồi 5kg (cm)
13-14 386.2 404.4 422.6 440.8 459.0 477.2 495.4 513.6 531.8 550.0

15 445.2 462.4 479.6 496.8 514.0 531.2 548.4 565.6 582.8 600.0

II Sức mạnh chuyên môn           

4 Di chuyển ngang sân kết hợp 
đẩy 10 quả cầu (s)

13-14 23.9 23.0 22.1 21.2 20.3 19.4 18.5 17.6 16.7 15.8

15 18.6 18.3 17.9 17.6 17.2 16.9 16.5 16.2 15.8 15.5

5
Di chuyển tốc độ kết hợp 
đánh cầu ở 4 điểm trên sân 
(s)

13-14 20.4 19.6 18.8 18.0 17.2 16.4 15.6 14.8 14.0 13.2

15 16.6 16.2 15.7 15.3 14.8 14.4 13.9 13.5 13.0 12.6

6
Di chuyển tốc độ tăng dần 
theo tín hiệu kết hợp đánh 
cầu ở 4 điểm trên sân (cấp 
độ)

13-14 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2 7.8 8.4 9.0 9.6

15 5.8 6.4 7.0 7.6 8.2 8.8 9.4 10.0 10.6 11.2

III Nhóm tâm lý           

7 Phản xạ phức (ms)
13-14 286.7 280.9 275.1 269.3 263.5 257.7 251.9 246.1 240.3 234.5

15 266.1 261.0 255.8 250.7 245.5 240.4 235.2 230.1 224.9 219.8

Bảng 5. Tiêu chuẩn tổng hợp điểm xếp loại đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Cầu lông lứa 
tuổi 13-15 đội tuyển Quốc gia Việt Nam

TT Tổng điểm Xếp loại

1 7.0-19.6 Kém

2 19.6-32.2 Yếu

3 32.2-44.8 Trung bình

4 44.8-57.4 Khá

5 57.4-70.0 Tốt
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lông đội tuyển Quốc gia lứa tuổi 13-15 được lựa 
chọn đều có kết quả tương đối tập trung với giá trị 
Cv < 10%. Kết quả kiểm tra phân phối chuẩn thông 
qua giá trị Skew thu được cho thấy: có 4/7 test có giá 
trị âm - phản ánh sự dịch chuyển sang phải so với 
phân phối chuẩn; và 3/7 test có giá trị dương biểu thị 
sự phân bố dịch chuyển sang trái so với phân phối 
chuẩn. Kiểm định phân phối chuẩn nhờ giá trị z thu 
được của các test đều nhỏ hơn 1.96. Vậy cả 7 test có 
mức ý nghĩa 5% nên nằm ở trong phạm vi cho phép. 
Như vậy, từ những kết quả trên đây có thể thấy rằng, 
kết quả kiểm tra các test lựa chọn đều đảm bảo tính 
phân bố chuẩn của các số liệu khảo sát ở từng test 
đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Cầu lông 
lứa tuổi 13-15 đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Từ các kết quả giá trị trung bình và độ lệch chuẩn 
thu được, tiến hành phân loại từng test đánh giá sức 
mạnh tốc độ cho đối tượng nghiên cứu thành 5 mức 
(Tốt, khá, trung bình, yếu, kém) theo quy tắc ± 2d 
và xây dựng bảng điểm theo thang độ C (thang điểm 
10). Kết quả thu được như trình bày ở các bảng từ 3 
đến bảng 5.
3. KẾT LUẬN

Thông qua cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu 
đã lựa chọn được 7 test đánh giá sức mạnh tốc độ 
cho nam VĐV Cầu lông lứa tuổi 13-15 đội tuyển 
Quốc gia Việt Nam, bao gồm: 

- Sức mạnh chung (3 test): Bật cao tại chỗ (cm); 
Bật xa tại chỗ (cm); Ném bóng nhồi 5kg (cm).

- Sức mạnh chuyên môn (3 test): Di chuyển 
ngang sân kết hợp đẩy 10 quả cầu (s); Di chuyển tốc 
độ kết hợp đánh cầu ở 4 điểm trên sân (s); Di chuyển 
tốc độ tăng dần theo tín hiệu kết hợp đánh cầu ở 4 

điểm trên sân (cấp độ).
- Tâm lý (1 test): Phản xạ phức (ms).
Đồng thời cũng đã xây dựng được bảng phân 

loại, bảng điểm và tiêu chuẩn tổng hợp điểm cho 7 
test đã lựa chọn nhằm mục đích đánh giá sức mạnh 
tốc độ cho nam VĐV Cầu lông lứa tuổi 13-15 đội 
tuyển Quốc gia Việt Nam.
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